THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI I

	Thứ
	Tiết
	1A

Chinh

	1B

Bình
	1C

Thu a
	1D

Loan
	1E

Lê Hạnh
	1G

Hằng b
	1H

Lý
	1I

Tuyết

	Hai
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	5
	Đạo đức
	Đạo đức
	MT
	TA(Duyên)
	ÂN
	TC         
	T-TV(T)
	Đạo đức

	
	6
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	TA(Duyên)
	ÂN
	MT
	NGLL     Linh
	T-TV(T)
	Luyện viết

	
	7
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	ÂN
	MT
	 TA(Duyên)
	TNXH    
	Luyện viết
	T-TV(T)

	Ba
	1
	Tiếng Việt
	 Toán               
	Toán
	Toán
	Luyện viết
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt
	 Tiếng Việt    Quý                       
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	T-TV(T)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	3
	Toán
	Tiếng Việt         
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	T-TV(T)
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán

	
	4
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	T-TV (T)
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	T-TV(T)

	
	5
	ÂN
	TC  
	Luyện viết
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	MT
	TA(Duyên)
	T-TV (T) 


	
	6
	MT
	NGLL         Linh
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	Tiếng Việt
	TA(Duyên)
	ÂN
	T-TV(T)

	
	7
	 TA(Duyên)
	TNXH  
	NGLL
	T-TV(T)
	Toán
	ÂN
	MT
	T-TV(T)

	Tư
	1
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TC               
	TA(Duyên)

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TA(Duyên)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	NGLL     Linh
	TD(Hải)

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TD(Triển)
	Tiếng Việt
	TA(Duyên)
	Toán
	TNXH          
	MT 

	
	4
	T-TV (T)
	TD(Triển)
	T-TV (T)
	Tiếng Việt
	Toán
	T-TV (T)
	TA(Duyên)
	ÂN 

	
	5
	T-TV (T)
	TA(Duyên)
	T-TV (T)
	TC         
	Đ đức      
	T-TV (T)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	6
	T-TV(T)
	ÂN(Thuộc)
	TA(Duyên)
	NGLL     Linh
	T-TV(T)     
	T-TV(T)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	7
	Luyện viết
	MT
	Đđức
	TNXH    
	T-TV(T) 
	Luyện viết
	Toán
	Toán

	Năm
	1
	TC         
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	TD(Triển) 
	Toán
	Toán

	
	2
	NGLL     Linh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	3
	TNXH    
	T-TV (T)
	Tiếng Việt
	TD(Triển)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	4
	TD(Triển)
	T-TV (T)
	T-TV (T)
	T-TV (T)
	T-TV (T)
	Tiếng Việt
	T-TV (T)
	Luyện viết

	
	5
	Toán
	T-TV (T)
	T-TV (T)
	T-TV (T)
	TC         
	T-TV (T)
	Đạo đức
	T-TV(T)

	
	6
	Tiếng Việt
	Toán
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	NGLL     Linh
	TA(Duyên)
	T-TV (T)
	T-TV (T)

	
	7
	Tiếng Việt
	Luyện viết
	Luyện viết
	Luyện viết
	TNXH   
	T-TV (T)
	TD(Triển)
	T-TV (T)

	Sáu
	1
	Tiếng Việt
	TA(Duyên)
	Toán
	Toán
	Luyện viết
	Toán
	Luyện viết
	TC (Linh)

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TA(Duyên)

	
	3
	TA(Duyên)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	NGLL (Linh)

	
	4
	Luyện viết
	SHL
	SHL
	Luyện viết
	T-TV (T)
	SHL
	T-TV (T)
	TNXH (Linh)

	
	5
	T-TV(T)
	Luyện viết
	TC         
	T-TV (T)
	TD(Triển)
	T-TV (T)
	T-TV (T)
	Tiếng Việt

	
	6
	T-TV (T)
	T-TV(T)
	NGLL     Linh
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	T-TV(T) 
	Tiếng Việt

	
	7
	SHL
	T-TV(T)
	TNXH    
	SHL
	SHL
	Luyện viết
	SHL
	SHL


THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI II

	Thứ
	Tiết
	2A

Huyền
	2B

H. Thắm
	2C

Vũ Hường
	2D

Hảo
	2E

Vũ Hạnh
	2G

Thủy

	Hai
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	3
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	4
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	5
	TC              Th
	Tập viết
	Tập viết
	Tập viết
	Tập viết
	Tập viết

	
	6
	LV              ơm
	Kể chuyện
	Kể chuyện
	Kể chuyện
	Kể chuyện
	Kể chuyện

	
	7
	T-TV(T)
	T-TV (T)
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	T-TV (T)
	T-TV(T)

	Ba
	1
	Toán
	Toán
	MT
	TA(Duyên)
	AN
	TD(Triển)

	
	2
	Đạo đức 
	Đạo đức
	AN
	TD(Triển)
	MT
	TA(Duyên)

	
	3
	Tập đọc
	Tập đọc
	TD(Triển)
	MT
	TA(Duyên)
	AN

	
	4
	Chính tả
	Chính tả
	TA(Duyên)
	AN
	TD(Triển)
	MT

	
	5
	Tập viết
	TC              Th
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	6
	Kể chuyện
	LV              ơm
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	T-TV(T)

	
	7
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức

	Tư
	1
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	TNXH

	
	2
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	Tập đọc
	TNXH
	Tập đọc
	Toán

	
	3
	Chính tả
	Chính tả
	TNXH
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập đọc

	
	4
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	Chính tả
	Chính tả
	TNXH
	Chính tả

	
	5
	ÂN(Thuộc)
	Luyện viết
	Luyện viết
	Luyện viết
	Luyện viết
	Luyện viết

	
	6
	MT 
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	T-TV(T)

	
	7
	TA(Duyên)
	T-TV(T)
	T-TV(T) 
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	T-TV(T)

	Năm
	1
	Toán
	Toán
	TA(Duyên)
	Toán
	Toán
	TC              Th

	
	2
	TNXH
	TLV
	TD(Triển)
	Chính tả
	TA(Duyên)
	LV               ơm

	
	3
	LTVC
	LTVC
	Toán
	TA(Duyên)
	T-TV(T)
	T-TV(T)

	
	4
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	LTVC
	LTVC
	Chính tả
	TA(Duyên)

	
	5
	NGLL
	TA(Duyên)
	TC              Th
	TD(Triển)
	LTVC
	Toán

	
	6
	TD(Triển)
	NGLL
	LV              ơm
	NGLL
	T-TV(T)
	T-TV(T)

	
	7
	TA(Duyên)
	TNXH
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	NGLL
	LTVC

	Sáu
	1
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	TC              Th
	TD(Triển)

	
	2
	TD(Triển)
	SHL
	NGLL
	T-TV(T)
	LV              ơm
	Toán

	
	3
	TLV
	TD(Triển)
	TLV
	TLV 
	T-TV(T)
	TLV

	
	4
	SHL
	TA(Duyên)
	T-TV(T)
	SHL
	TD(Triển)
	SHL

	
	5
	Luyện viết
	ÂN(Thuộc)
	Chính tả
	TC              Th
	Toán
	Chính tả

	
	6
	T-TV(T)
	MT 
	T-TV(T)
	LV              ơm
	TLV
	NGLL

	
	7
	T-TV(T)
	TD(Triển)
	SHL
	T-TV(T)
	SHL
	T-TV(T)


THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI III
	Thứ
	Tiết
	3A

Hà 
	3B

Giảng
	3C

Thụ
	3D
Mai
	3E
Hoa
	3G

Là

	Hai
	1

2
	Chào cờ
T oán 
	Chào cờ
T oán 
	Chào cờ
T oán 
	Chào cờ
T oán 
	Chào cờ
T oán 
	Chào cờ
T oán 

	
	3
	Tập đọc       
	Tập đọc       
	Tập đọc       
	Tập đọc       
	Tập đọc       
	Tập đọc       

	
	4
	TĐ/KC
	TĐ/KC
	TĐ/KC
	TĐ/KC
	TĐ/KC
	TĐ/KC

	
	5
	Đạo đức   
	Đạo đức   
	Tập viết
	Đạo đức   
	Đạo đức   
	TV-T ( T)

	
	6
	Chính tả
	TNXH
	Đạo đức   
	Chính tả
	L.Viết
	Đạo đức   

	
	7
	TV-T ( T)
	TV-T ( T)
	C tả      
	LTVC
	TV-T ( T)
	L.Viết

	Ba
	1
	TA  (Hương)  
	Toán  
	 Toán   
	 Toán   
	Toán
	 Toán   

	
	2
	TA  (Hương)      
	Thủ công
	Tin học
	TNXH
	TNXH
	TNXH

	
	3
	TNXH
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tin học
	TA  (Hương)      
	Tập đọc      Là

	
	4
	Toán
	Chính tả       
	TNXH
	TA  (Hương)      
	Tập đọc
	T-TV(T)

	
	5
	Tập đọc    
	T.viết  
	TA  (Hương)      
	TNXH
	LTVC
	TD(Triển)

	
	6
	T-TV(T)
	LTVC
	TNXH
	TD(Triển)
	Chính tả
	TA  (Hương)      

	
	7
	LTVC
	T-TV(T)
	TD(Triển)
	TA  (Hương)      
	T-TV(T)
	TNXH

	Tư
	1
	ÂN
	MT
	TA  (Hương)      
	Toán
	TD(Linh)
	Toán

	
	2
	MT
	ÂN
	Toán
	TV-T ( T)
	TA  (Hương)      
	Chính tả

	
	3
	TD ( Linh)   
	TA  (Hương)      
	LTVC
	Tập đọc
	ÂN
	LTVC

	
	4
	TA  (Hương)      
	TD ( Linh)   
	T-TV(T)
	Tập viết
	MT
	T-TV(T)

	
	5
	Thủ công
	Toán
	TC/Thơm
	TD(Triển)
	Toán
	TA  (Hương)      

	
	6
	Toán
	Luyện viết
	TD(Triển)
	TA  (Hương)      
	Tập viết
	TC/ Thơm

	
	7
	Tập viết
	T-TV(T)
	TA  (Hương)      
	TC/Thơm
	T-TV(T)
	TD(Triển)

	Năm
	1
	TNXH
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Chính tả

	
	2
	Toán        Học
	TNXH
	Chính tả
	Chính tả
	NGLL
	Toán

	
	3
	NGLL 
	NGLL 
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	TNXH
	Tập viết

	
	4
	Tin học    
	Chính tả
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	Chính tả
	T-TV(T)

	
	5
	Chính tả
	T LV
	TA  (Hương)      
	MT
	T-TV(T)
	ÂN

	
	6
	TD ( Cảnh)   
	T-TV(T)
	ÂN
	TA  (Hương)      
	T-TV(T)
	MT

	
	7
	T,TV (T)
	T-TV(T)
	MT
	ÂN
	Thủ công
	TA  (Hương)      

	Sáu
	1
	Toán
	TA  (Hương)      
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	2
	T-TV(T)
	TA  (Hương)      
	NGLL 
	NGLL
	T LV
	T LV

	
	3
	T LV
	Toán
	T LV
	T LV
	TA  (Hương)      
	SHL

	
	4
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	TA  (Hương)      

	
	5
	Luyện viết
	Tin học
	L.Viết
	L.Viết
	TA  (Hương)      
	NGLL

	
	6
	T-TV(T)
	TA  (Hương)      
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	TD(Triển)
	Tin học

	
	7
	TA  (Hương)      
	TD ( Cảnh)   
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	Tin học
	T-TV(T)


THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI IV

	Thứ
	Tiết
	4A

Lan Anh 
	4B
Sướng
	4C

Giang
	4D
Thùy
	4E

Trường
	4G

Bùi Thắm
	4H

Hường

	Hai
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	3
	Tập đọc
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	4
	Khoa học     
	Khoa học     
	Tập đọc  
	Khoa học     
	Khoa học     
	Khoa học     
	Khoa học     

	
	5
	Chính tả
	Chính tả
	Kể chuyện
	Chính tả
	Chính tả
	Chính tả
	Chính tả

	
	6
	Đạo đức
	LTVC
	TD (Giang)   
	Kể chuyện      
	Địa lí
	Địa lí
	Kể chuyện 

	
	7
	Kể chuyện      
	Đạo đức      
	LTVC
	Đạo đức
	Kể chuyện      
	Kể chuyện      
	Đạo đức      

	Ba
	1
	Kĩ thuật
	Kĩ thuật       
	Toán 
	TA (Mây)
	Lịch sử 
	TD (Cảnh)   
	Toán 

	
	2
	Lịch sử 
	HĐNGLL   Th
	Đạo đức
	Kĩ thuật
	TD (Cảnh)   
	TA(Mây)
	Tập đọc

	
	3
	TD (Cảnh)   
	Luyện viết   ơm
	Tập đọc
	Lịch sử 
	TA(Mây)
	Kĩ thuật
	HĐNGLL

	
	4
	Tin học
	TA(Mây)   
	Chính tả
	TD (Cảnh)   
	Kĩ thuật
	Lịch sử 
	LTVC

	
	5
	TA(Mây)
	Toán
	KH (Giang)
	Toán
	Toán
	Toán
	T-TV(T)

	
	6
	LTVC
	Tập đọc
	TA(Mây)
	LTVC
	LTVC
	LTVC
	T-TV(T)

	
	7
	Toán
	TD ( Cảnh)   
	Lịch sử (Giang)
	Địa lí
	Đạo đức
	Đạo đức
	TA(Mây)

	Tư
	1
	Tập đọc
	Toán
	TA (Mây)   
	Toán

	Toán
	Toán
	Toán

	
	2
	Địa lí
	T-TV(T)
	TD (Cảnh)   
	Tập đọc
	TA(Mây)
	Tập đọc
	Khoa học

	
	3
	Toán
	Lịch sử
	KH (Giang)
	TLV
	Tập đọc
	TA(Mây)
	TLV

	
	4
	TLV
	TLV
	Địa lí (Giang)
	TA(Mây)
	TLV
	TLV
	Luyện viết

	
	5
	T-TV(T)
	Tin học
	Toán
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	TA(Mây)

	
	6
	TA(Mây)
	TD ( Cảnh)   
	TLV
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	Tin học

	
	7
	Khoa học
	TA(Mây)
	T-TV(T)
	Khoa học
	Khoa học
	Khoa học
	TD ( Cảnh)   

	Năm
	1
	TD ( Cảnh)   
	Toán
	Toán
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	TA(Mây)
	Toán

	
	2
	Âm nhạc
	Khoa học
	TLV
	TA(Mây)
	TD (Cảnh)   
	Mĩ thuật
	Kĩ thuật

	
	3
	TA(Mây)
	LTVC
	T-TV(T)
	Âm nhạc
	Mĩ thuật
	TD ( Cảnh)   
	LTVC

	
	4
	Mĩ thuật
	T-TV(T)
	LTVC
	TD (Cảnh)   
	TA(Mây)
	Âm nhạc
	T-TV(T)

	
	5
	Toán
	TA(Mây)
	T-TV(T)
	Toán
	Toán
	Toán
	TD ( Cảnh)   

	
	6
	LTVC
	T-TV(T)
	TA(Mây)
	LTVC
	LTVC
	LTVC
	Lịch sử

	
	7
	Luyện viết
	T-TV(T)
	Kĩ thuật
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	T-TV(T)
	TA(Mây)

	Sáu
	1
	Toán
	TLV
	TA(Mây)
	Tin học
	HĐNGLL
	HĐNGLL
	Toán

	
	2
	TLV
	Địa lí
	Tin học
	TA(Mây)
	Luyện viết
	Luyện viết
	Địa lí

	
	3
	T-TV(T)
	Toán
	HĐNGLL
	HĐNGLL
	TA(Mây)
	Tin học
	TLV

	
	4
	T-TV(T)
	Sinh hoạt
	Luyện viết
	Luyện viết
	Tin học
	TA(Mây)
	Sinh hoạt

	
	5
	HĐNGLL
	Mĩ thuật
	MT (Việt)
	Toán
	Toán
	Toán
	TA(Mây)

	
	6
	Sinh hoạt
	TA(Mây)
	Toán
	TLV
	TLV
	TLV
	ÂN(Thuộc)

	
	7
	TA(Mây)
	ÂN(Thuộc)
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Mĩ thuật


THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI V

	Thứ
	Tiết
	5A
Hằng A 
	5B

Dịu
	5C

Thu B
	5D
Anh
	5E

Luyến
	5G

Thủy

	Hai
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Tập đọc    
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	3
	Toán
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	4
	Khoa học
	Khoa học
	Khoa học
	Khoa học
	Khoa học
	Âm nhạc

	
	5
	Chính tả
	Chính tả
	Chính tả
	Chính tả
	Chính tả
	Chính tả
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	3
	4C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	5G
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	1E
	1C
	
	
	
	1D
	
	
	
	1G
	2A
	
	
	
	

	
	6
	1D
	1E
	
	
	
	1C
	
	
	
	1G
	2A
	
	
	
	

	
	7
	1C
	1D
	
	
	
	1E
	
	
	
	1G
	2A
	
	
	
	

	Ba
	1
	2D
	2C
	
	2G
	4G
	2D
	3A
	4D
	
	1B
	4B
	5C
	
	
	

	
	2
	2C
	2D
	
	2D
	4E
	2G
	3A
	4G
	3C
	1B
	4B
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	2C
	4A
	2E
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	3D
	1B
	4B
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	2B
	2G
	
	2E
	4D
	2C
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	4B
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	1B
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	3G
	5C
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	3C
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	2B
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	1H
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	3D
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	1G
	3G
	4C
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	3C
	4B
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	3G
	4H
	2A
	3C
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	3E
	5B
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	3D
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	5B
	2A
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	5E
	1E
	2C
	5G
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	2G
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	1B
	3B
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	4D
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	2E
	5D
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	5A
	
	5D
	2A
	5C
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	3B
	4D
	4C
	
	2E
	5B
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	5D
	
	5A
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	5B
	1A
	3E
	4E
	4G
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	2E
	5C
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	5B
	
	5C
	2E
	5D
	2B
	3G
	4G
	4E
	1I
	
	5A
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	4C
	1E
	5G
	
	3E
	4H
	3B
	1C
	2D
	5E
	2E
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	5G
	3E
	5E
	
	3B
	4B
	3G
	1C
	2D
	5B
	4H
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	5E
	2B
	3B
	
	3A
	4A
	3E
	1C
	2D
	5G
	4B
	
	


